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MỞ ĐẦU 

 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

“Điều ta đang có trước mắt là những cơ hội hấp dẫn được nguỵ trang 

như những vấn đề không giải quyết nổi” (John Gardner – nhà cải cách chính 

trị bền bỉ của Hoa kỳ). Đó là một tư tưởng đúng đắn cho phân tích vấn đề và 

sáng tạo các phương án chính sách. Nhận định đó truyền đạt một cảm nhận lạc 

quan về cách thức ta đối phó với một vấn đề công bất kỳ. Thay vì than phiền, 

các nhà phân tích, các nhà hoạch định chính sách và dân chúng có thể cố gắng 

tìm hiểu vấn đề là gì và tại sao vấn đề còn tồn tại, tập hợp những thông tin cơ 

bản về vấn đề và suy nghĩ về những gì có thể làm. Cũng có tính chất thử thách 

như nhiều vấn đề công, đây cũng là cơ hội để xem xét vai trò của chính quyền 

và khu vực tư nhân theo những cách thức mới mẻ và hình dung các khả năng 

thay đổi những hoàn cảnh không hài lòng. 

Với mong muốn có được các văn bản luật hoàn mĩ nhất (hàm chứa cả 

phương diện nội dung và hình thức) thì phân tích chính sách là bước không 

thể thiếu khi xây dựng chúng. Bởi vì, bản chất của phân tích chính sách là 

xem xét chính sách, mục đích của phân tích chính sách là hiểu và giải thích 

các khía cạnh khác nhau của chính sách 
1
. Phân tích chính sách là một quá 

trình sáng tạo, đánh giá phê phán, và truyền đạt thông tin phù hợp chính sách
2
. 

Do đó, phân tích chính sách là khởi đầu chứ không phải kết thúc của các nỗ 

lực cải thiện chính sách. Thấu hiểu mọi giá trị tích cực và quan trọng của phân 

tích chính sách trong quá trình lập pháp, Luật Ban hành văn bản quy phạm 

pháp luật năm 2015 đã đưa quy trình xây dựng chính sách (phân tích chính 

sách là một khâu trong quy trình xây dựng chính sách) là giai đoạn bắt buộc 

                                                 
1
 PGS.TS. Nguyễn Hữu Hải, Chính sách công – Những vấn đề cơ bản, NXB Chính trị 

quốc gia. 2014, tr.181 

Lê Việt Ánh và Vũ Thành Tự Anh, Bài đọc môn Khung phân tích chính sách (Chương 

2: Phân tích chính sách là gì?), Chương trình giảng dạy Kinh tế Fulbright, niên khoá 

2011 – 2013, tr.1 
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khi xây dựng các văn bản luật. Chính cơ sở pháp lý hữu hiệu này là bàn đạp 

mạnh mẽ giúp các chuyên gia hoạch định, phân tích chính sách có cơ hội đưa 

ra tư vấn theo định hướng khách hàng liên quan đến quyết định công căn cứ 

vào các giá trị xã hội. Từ đó, việc ban hành ra các văn bản luật chuẩn mực, 

khả thi sẽ thuận lợi hơn. Và thực tế cũng chứng minh rằng, những dự án luật 

được xây dựng theo quy trình có hoạt động phân tích chính sách thường đạt 

điểm cao hơn (chấm điểm theo các tiêu chí của một văn bản chuẩn) so với các 

văn bản được xây dựng theo quy trình cũ của Luật Ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật năm 2008. Tuy nhiên, trong khi phân tích chính sách ở nhiều 

quốc gia trên thế giới (Úc, Canada, Trung Quôc, Hoa Kỳ… ) đã có lịch sử lâu 

dài cùng vốn kinh nghiệm sâu sắc và đội ngũ chuyên gia dày dặn. Thì nay, 

vấn đề này ở Việt Nam đang là phạm trù với nội dung, yêu cầu mới, mới cả 

trên bình diện kinh nghiệm và lực lượng tiến hành. Trước giai đoạn 2015, 

phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp tuy có được đề cập nhưng đôi 

khi còn chung chung, đối phó. Từ năm 2015, phân tích chính sách trở thành 

“điểm nóng” khi xây dựng các văn bản luật nói riêng và các văn bản quy 

phạm pháp luật khác nói chung. Nhưng dù được quan tâm, chú trọng và có 

một “địa vị pháp lý” vững chắc thì phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp ở Việt Nam vẫn không vượt qua được những khó khăn tất yếu mà một 

sự vật hiện tượng mới gặp phải. Đứng trước trở ngại, thách thức này, làm thế 

nào để phân tích chính sách phát huy các giá trị tích cực để cải thiện chất 

lượng các văn bản luật. Một định hướng thiết yếu trong bối cảnh đó là tinh 

thần ham hiểu biết, tận dụng thành công của phân tích chính sách ở các quốc 

gia giàu kinh nghiệm trên thế giới. Đây cũng là hướng đi chung của nhiều 

quốc gia còn non trẻ trong lĩnh vực này. Tất cả thực tiễn trên đã thuyết phục 

nghiên cứu sinh lựa chọn chủ đề “Phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp của một số nƣớc trên thế giới và kinh nghiệm đối với Việt Nam hiện 

nay” làm đề tài luận án tiến sĩ luật học của mình. 
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2. Mục đích nghiên cứu và nhiệm vụ của luận án 

Mục đích tiến hành nghiên cứu đề tài luận án là trên cơ sở khung lý 

thuyết về phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp tiến hành khảo cứu, 

phân tích, đối chiếu, đánh giá về phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp của một số quốc gia trên thế giới để từ đó rút ra những kinh nghiệm phù 

hợp có thể vận dụng cho Việt Nam. 

3. Phạm vi nghiên cứu 

Với chuyên ngành lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật, phạm vi 

nghiên cứu của luận án trong đề tài này tập trung vào các vấn đề lý luận của 

phân tích chính sách dưới giác độ là một hoạt động trong quy trình lập pháp 

nhằm cung cấp hệ thống thông tin chính xác, khoa học cho các chủ thể có 

thẩm quyền ra quyết định chính sách. 

Về nội dung, luận án tập trung nghiên cứu về phân tích chính sách trong 

quy trình lập pháp bao gồm các vấn đề: khái niệm chính sách, quan niệm, đặc 

điểm, căn cứ, các yếu tố ảnh hưởng, chủ thể, quy trình, phương pháp phân tích 

chính sách. Luận án phân tích, so sánh, đánh giá hoạt động phân tích chính 

sách trong quy trình lập pháp của nhiều mô hình khác nhau. Mỗi mô hình có 

những ưu điểm và hạn chế nhất định, đây là căn cứ quan trọng giúp cho luận 

án có thể đưa ra định hướng về các giá trị phù hợp đối với Việt Nam. 

Về không gian, luận án tập trung nghiên cứu về phân tích chính sách 

trong hoạt động lập pháp ở các quốc gia điển hình trên thế giới được lựa chọn 

dựa vào khu vực địa lý, mô hình lập pháp, hệ thống pháp luật và hình thức 

chính thể nhà nước, bao gồm: Canada, Úc, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, 

Ba Lan; đồng thời hoạt động này ở Việt Nam cũng được đề cập nhằm rút ra 

những kinh nghiệm cần thiết cho Việt Nam.  

Về thời gian, luận án tập trung nghiên cứu các vấn đề liên quan đến phân 

tích chính sách ở giai đoạn hiện nay (từ 2015 đến nay) để đánh giá chính xác 

thực trạng của hoạt động này. Tuy nhiên, để bảo đảm tính khả thi, phù hợp 

của các giải pháp, luận án cũng nghiên cứu quá trình vận động và phát triển 

của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của Việt Nam. 
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4. Phƣơng pháp nghiên cứu 

Cách tiếp cận biện chứng, khách quan, khoa học của chủ nghĩa Mác – Lê 

nin và một số tư tưởng triết học trên thế giới trở thành nền tảng phương pháp 

luận cho nghiên cứu sinh tiếp cận và giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, để thực 

hiện các nhiệm vụ nghiên cứu của luận án, tác giả luận án đã áp dụng các 

phương pháp nghiên cứu cụ thể, phù hợp với từng nội dung nghiên cứu, như: 

phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê, lôgic, lịch sử, so sánh, đối chiếu, 

phỏng vấn chuyên sâu… nhằm làm sáng tỏ các vấn đề nghiên cứu. 

5. Đóng góp mới về khoa học của luận án 

Là công trình khoa học nghiên cứu chuyên sâu về phân tích chính sách 

trong hoạt động lập pháp, luận án mong muốn có thể đóng góp một số những 

vấn đề mới cho khoa học pháp lý, cụ thể: 

Thứ nhất, luận án chứa đựng những nghiên cứu mang tính học thuật và 

quan điểm của tác giả luận án về quan niệm, bản chất, đặc điểm, căn cứ, các 

yếu tố ảnh hưởng, chủ thể và quy trình của phân tích chính sách trong hoạt 

động lập pháp. Đây là vấn đề quan trọng để nhận diện phân tích chính sách 

cũng như vai trò của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp, qua đó 

nhận thấy nhu cầu tham khảo hoạt động này ở các quốc gia điển hình trên thế 

giới nhằm tìm ra kinh nghiệm học hỏi đối với Việt Nam là cần thiết. 

Thứ hai, luận án xây dựng một số khái niệm: chính sách, phân tích chính 

sách là cơ sở cho việc nghiên cứu về khoa học chính sách. 

Thứ ba, luận án đặt phân tích chính sách theo tầm nhìn tương quan với 

các vấn đề: hoạch định chính sách, nghiên cứu chính sách, đánh giá tác động 

chính sách, xây dựng chính sách… nhằm hiểu tường minh hơn về phân tích 

chính sách, tránh nhầm lẫn trong quá trình sử dụng thuật ngữ. 

Thứ tư, qua việc tìm hiểu hoạt động phân tích chính sách trong quy trình 

lập pháp của một số nước điển hình trên thế giới, luận án rút ra nhận xét về 

hoạt động này ở mỗi nước. 
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Thứ năm, từ kết quả các nhiệm vụ của luận án được giải quyết, luận án 

đề xuất những kinh nghiệm và giải pháp cụ thể của phân tích chính sách trong 

hoạt động lập pháp có thể áp dụng ở Việt Nam hiện nay. 

6. Kết cấu luận án 

Ngoài phần Mở đầu và Kết luận, luận án chứa đựng các Chương sau: 

Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài 

Chương 2: Những vấn đề lý luận về phân tích chính sách trong hoạt động 

lập pháp 

Chương 3: Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số 

nước trên thế giới  

Chương 4: Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam và 

phương hướng, giải pháp hoàn thiện từ kinh nghiệm của một số nước trên thế 

giới 

 

CHƢƠNG I 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 

LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 

 

1.1.Những công trình khoa học có liên quan đến đề tài 

Trong lịch sử phân tích chính sách, đã có hiều công trình khoa học đã 

nghiên cứu và tìm hiểu về vai trò, quy trình thực hiện, phương pháp tiến hành, 

các yếu tố ảnh hưởng của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp cũng 

như xây dựng pháp luật. Các công trình nghiên cứu khoa học bao gồm: sách 

tham khảo, đề tài khoa học, kỷ yếu hội thảo, luận văn, bài viết đăng trên các 

tạp chí khoa học… đề cập tới nhiều khía cạnh khác nhau của phân tích chính 

sách trong hoạt động lập pháp. 

Thứ nhất, những công trình nghiên cứu lý luận về phân tích chính sách 

trong hoạt động lập pháp phải kể đến như: sách Chính sách công của Hoa Kỳ: 

Giai đoạn 1935-2001 của Lê Vinh Danh,sách Chính sách công và phát triển 
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bền vững của Trường Đại học kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội,  ội thảo 

“ ột    vấn đề     u n cơ  ản v  th c ti n cấ    ch về ch nh   ch  h    u t” 

của Viện Khoa học xã hội thuộc Viện Hàn lâm khoa học xã hội Viêt Nam tổ 

chức, sách Chính sách công của Phạm Quý Thọ và Nguyễn Xuân Nhật, sách 

Sách Chính sách công của Phạm Quý Thọ và Nguyễn Xuân Nhật, sách A Pre-

view of policy sciences (1971) của  arold D.Lass well, sách Policy analysis 

for the real world của Brian W.  ogwood và Lewis A. Gunn, sách Policy 

making in China: Leaders, Structures and Processes của Kenneth Lieberthal, 

Michel Oksenberg, sách Policy analysis: Concept and practice của David 

L.Weimer và Aidan R.Vining… Các công trình đã phân tích làm rõ nhiều khía 

cạnh lý luận của chính sách và phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

(khái niệm chính sách công, khái niệm phân tích chính sách, quy trình phân 

tích chính sách…). 

Thứ hai, các công trình nghiên cứu thực tiễn về phân tích chính sách 

trong hoạt động lập pháp bao gồm: đề tài cấp bộ   hế đ nh     tr ng  u t 

 an h nh v n  ản  u   h    h    u t – Th c tr ng và giải pháp hoàn thiện” 

do TS. Dương Thị Thanh Mai chủ nhiệm đề tài, A good practice handbook for 

 anaging  egu at r  i  act ana   i  (Sổ ta  th c h nh  u  đ nh t t ch   hân 

t ch t c động  u  đ nh) của Policy  orizons of Canada - Government of 

Canada, sách Policy analysis in Australia (Phân tích chính sách ở Úc) của 

Brian Head and Kate Crowley, NXB Policy Press, Bristol, UK, sách Phân tích 

chính sách ở Nh t  ản của Yukio, Sukehiro  osono, Jun lio, báo cáo Current 

Trends in Regulatory Impact Analysis: The Challenges of Mainstreaming RIA 

into Policy-making (Các xu hướng hiện tại trong phân tích tác động quy định: 

Thách thức của RIA trong xây dựng chính sách) của Jacobs and Associates 

(5/2006), báo cáo nghiên cứu Regulatory impact analysis: Bench marking 

(Phân t ch t c động  u  đ nh:  huẩn   c xâ  d ng) của Productivity 

Commission (Research Report)… Trong các công trình trên đã nêu ra nhiều 

kỹ thuật phân tích chính sách trong thực tiễn của nhiều quốc gia trên thế giới. 
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1.2. Nhận xét chung và những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu 

Mặc dù tên các công trình nghiên cứu không trùng với toàn bộ nội dung 

luận án của tác giả nhưng có một số liên quan đến luận án và có giá trị tham 

khảo. Khái niệm phân tích chính sách, quy trình phân tích chính sách, phương 

pháp phân tích chính sách, kỹ thuật phân tích chính sách thực tiễn có nhiều 

công trình đề cập và phân tích khá chi tiết. Tuy nhiên, do tính đa diện, đa 

chiều của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp nên luận án tiếp tục 

làm rõ hơn khái niệm phân tích chính sách theo quan điểm của tác giả đồng 

thời luận án tập trung nghiên cứu pháp luật của các nước về các thành phần 

của phân tích chính sách và chỉ ra những kinh nghiệm phù hợp để áp dụng ở 

Việt Nam. 

 

CHƢƠNG II. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN 

VỀ PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP 

 

2.1. Hoạt động lập pháp và chính sách trong hoạt động lập pháp 

  oạt động lập pháp được hiểu đó là một quá trình từ khi đưa ra sáng kiến 

lập pháp, soạn thảo văn bản, thông qua và công bố văn bản; do các cơ quan, tổ 

chức liên quan tiến hành nhằm ban hành ra một văn bản luật để điều chỉnh các 

mối quan hệ xã hội.  oạt động lập pháp được tiến hành bởi chủ thể có thẩm 

quyền theo trình tự, thủ tục chặt chẽ do pháp luật quy định và diễn ra theo 

nhiều giai đoạn khác nhau. Với nội dung đó, hoạt động lập pháp mang một số 

đặc điểm: hoạt động lập pháp do cơ quan có thẩm quyền lập pháp tiến hành; 

hoạt động lập pháp được tiến hành theo trình tự, thủ tục chặt chẽ nhằm tạo ra 

một văn bản với tên gọi, nội dung, hình thức do pháp luật quy định. 

Chính sách trong hoạt động lập pháp được hiểu là những giải pháp gắn với 

mục tiêu rõ ràng để giải quyết vấn đề trong xã hội của chủ thể có thẩm quyền 

cần hướng tới, cần đạt được dựa trên chương trình xây dựng luật hàng năm và 

thực tiễn cuộc sống. Chính sách trong hoạt động lập pháp bao gồm một số loại 
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sau đây dựa vào những tiêu chí nhất định: chính sách kinh tế, chính sách khoa 

học – công nghệ, chính sách giáo dục, chính sách y tế, chính sách văn hoá, 

chính sách an ninh – quốc phòng... (dựa vào lĩnh vực của chính sách); chính 

sách dài hạn, chính sách trung hạn và chính sách ngắn hạn (dựa vào thời gian 

tồn tại của chính sách). Như vậy, chính sách trong hoạt động lập pháp luôn gắn 

liền với quyền lực chính trị, với đảng cầm quyền và với bộ máy quyền lực công 

– Nhà nước. Chính sách có thể do nhiều chủ thể có thẩm quyền đưa ra nhưng 

khi đề cập tới chính sách trong hoạt động lập pháp thì đó là chính sách của Nhà 

nước, của lực lượng cầm quyền và thuộc một trong những chính sách công. 

Loại chính sách này được thể hiện trên các phương diện: i) phương hướng hoạt 

động được lập luận về mặt khoa học, hợp lý và có hệ thống; ii) chủ thể tạo ra 

chính sách này là cơ quan tiến hành hoạt động lập pháp; iii) các biện pháp của 

chính sách; iv) mục đích của chính sách
3
.  

Chính sách trong hoạt động lập pháp có một số đặc điểm như: thứ nhất, 

chính sách ấy thường là những chính sách lớn, có liên quan tới ngành/lĩnh vực 

ở tầm khái quát, vĩ mô; thứ hai, chính sách trong hoạt động lập pháp phải do 

một tập thể cơ quan (hoặc các cơ quan) tiến hành phân tích bởi một cá nhân 

không thể đủ khả năng làm công việc này, cho nên để tạo ra được các văn bản 

quy phạm pháp luật, ở bất kỳ quốc gia nào trên thế giới cũng đều trao thẩm 

quyền cho cơ quan có thẩm quyền tiến hành; thứ ba, bản thân chính sách trong 

hoạt động lập pháp chỉ mới ở dạng định hướng, tư tưởng chỉ đạo do vậy, phải 

có hoạt động phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp để cụ thể hóa 

những tư tưởng, định hướng đó thành những điều cụ thể. 

2.2. Khái niệm, vai trò của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp không chỉ là vấn đề quen 

thuộc đối với nhiều nước trên thế giới, thậm chí nó còn là khâu chiếm nhiều 

thời gian nhất trong toàn bộ tiến trình lập pháp (ở Canada, thời gian dành cho 
                                                 

3
Võ Khánh Vinh, Chính sách pháp luật: những vấn đề lý luận,  ội thảo khoa học: Một số 

vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn cấp bách về chính sách pháp luật, tháng 11 năm 2013. 
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phân tích chính sách chiếm ba phần tư tổng số thời gian của hoạt động lập 

pháp).  ơn nữa, sự có mặt của hoạt động này trong hoạt động lập pháp của một 

số nước đã có từ hơn nửa thế kỷ. Trong hoạt động lập pháp, phân tích chính 

sách là quá trình hữu cơ, gắn kết trong quá trình đó một cách khoa học, dựa trên 

các nhóm mục tiêu, cách tiếp cận, các tiêu chí đánh giá, nguồn lực và công cụ 

bảo đảm thực hiện, sự thống nhất tác động phối hợp của các chính sách khác và 

dựa trên hoàn cảnh thực tế của các đối tượng điều chỉnh của chính sách hướng 

tới. Do pháp luật là hình thức thể hiện của chính sách công, cho nên việc phân 

tích chính sách nhằm bảo đảm rằng pháp luật được ban hành sẽ tuân thủ các 

nguyên tắc căn bản của việc thiết kế chính sách công là: vì lợi ích công cộng, 

bắt buộc thi hành, có hệ thống, tập hợp các quyết định, liên đới, kế thừa lịch sử, 

quyết định theo đa số
4
. 

Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp được hiểu là quá trình đánh 

giá, giải thích về giải pháp của chính sách trên cơ sở các yếu tố như quy trình 

thực hiện, nguồn lực, công cụ thực hiện; nhằm cung cấp những bằng chứng 

khách quan, khoa học giúp cho các chủ thể có thẩm quyền quyết định chính 

sách trong các dự thảo luật. Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

mang một số đặc điểm. Thứ nhất, phân tích chính sách là hoạt động giải thích 

sự cần thiết của chính sách đối với đối tượng chịu sự tác động được thể hiện 

trong dự thảo luật dựa trên hệ thống thông tin thu thập được. Thứ hai, phân tích 

chính sách trong hoạt động lập pháp là hoạt động lý giải về sự cần thiết phải 

quy phạm hóa chính sách, đưa chính sách vào đời sống thông qua kênh pháp 

luật. Thứ ba, phân tích chính sách là hoạt động diễn ra theo quy trình nhiều 

bước có sự lô gic, chặt chẽ, có sự tham gia của nhiều chủ thể khác nhau và với 

các công cụ hỗ trợ nhất định. 

Phân tích chính sách sẽ rất cần trong hoạt động lập pháp, điều này có thể 

được lý giải bởi: pháp luật áp dụng cho hàng triệu con người, cho nên phân tích 

                                                 
4
Viện Khoa học pháp lý - Bộ Tư pháp, Xây dựng chính sách trong hoạt động lập pháp, 

Chuyên đề Thông tin khoa học pháp lý năm 2008, tr.20-22 
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chính sách để đảm bảo rằng, pháp luật ban hành ra đều phải hướng đến phục vụ 

lợi ích công cộng hoặc chí ít là một bộ phận nhất định trong công chúng; chính 

sách công do Nhà nước đặt ra và phải được thực thi, phân tích chính sách giúp 

nhà làm luật hiểu rõ mức độ tác động của các chính sách và lường trước 

những phản ứng ngược lại…  

2.3. Các thành tố của phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

Phân tích chính sách là một quy trình tư duy khoa học, cung cấp các thông 

tin hữu ích cho hoạt động lập pháp. Nó mang tính đa diện, đa chiều và được 

hợp thành từ nhiều bộ phận quan trọng như: căn cứ phân tích chính sách, chủ 

thể phân tích chính sách, quy trình phân tích chính sách, phương pháp phân tích 

chính sách… 

2.3.1. Căn cứ phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

 Thông thường, phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của các nước 

trên thế giới dựa trên các căn cứ sau đây: 

Thứ nhất, xét về mặt nội dung, tiền đề quan trọng để tiến hành phân tích 

chính sách là nhu cầu, đòi hỏi của thực tiễn. Thứ hai, phân tích chính sách là 

phương pháp tư duy chính sách hỗ trợ cho quá trình ra quyết định chính trị, vì thế, 

một căn cứ quan trọng cần dựa vào để phân tích đó là quan điểm của lực lượng 

lãnh đạo xã hội. Thứ ba, hệ thống các quy tắc, chuẩn mực về quy trình, chủ thể, 

phương pháp… phân tích chính sách là căn cứ thiết yếu cho hoạt động này. Thứ 

tư, phân tích chính sách dựa trên một sự kết hợp giữa hiểu biết và minh triết 

thông thường với những hình thức điều tra chuyên biệt được thực hiện trong 

các khoa học xã hội và những nghề nghiệp xã hội, bao gồm quản trị công 

(public administration) và hoạch định công (public planning).
5
 

2.3.2. Chủ thể thực hiện phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

Chủ thể thực hiện phân tích chính sách bao gồm: nhóm chủ thể bắt buộc 

phải phân tích chính sách và nhóm chủ thể không bắt buộc mà chỉ có tính chất 

                                                 
5
Charles E. Lindblom và David K. Cohen, Kiến thức có thể Sử dụng: Khoa học Xã hội và Giải 

quyết Vấn đề Xã hội (New  aven, CT: Nhà Xuất bản Đại học Yale, 1979). 

 



 11 

hỗ trợ cho các chủ thể bắt buộc ở trên.
6
 Nhóm chủ thể bắt buộc phải phân tích 

chính sách bao gồm các chủ thể có thẩm quyền đề xuất chính sách, chủ thể 

thẩm định chính sách, chủ thể cho ý kiến về chính sách. Nhóm chủ thể không 

bắt buộc bao gồm có chuyên gia, nhà khoa học, các tổ chức, cá nhân được mời 

tham gia thực hiện các nghiên cứu chuyên sâu cung cấp bằng chứng cho phân 

tích chính sách, đóng góp ý kiến khi tham vấn công chúng, ý kiến của nhóm 

chủ thể này sẽ có giá trị tham khảo và trong chừng mực nhất định có thể trở 

thành những phương án được vận dụng khi tiến hành phân tích chính sách. 

Trong bối cảnh dân chủ phát triển, quyền công dân được tham gia các vấn 

đề của nhà nước và xã hội thì đội ngũ chuyên gia thuộc các cơ quan tham 

mưu cho cơ quan, cá nhân có thẩm quyền quyết định chính sách ngày càng 

đóng vai trò quan trọng. Rộng hơn, theo cách tiếp cận về nhà nước pháp 

quyền, trong đó nhà nước không là tác giả duy nhất của chính sách, pháp 

luật, thì người thực hiện phân tích chính sách còn bao gồm các nhà nghiên 

cứu của các tổ chức xã hội, khu vực doanh nghiệp. Nhóm sau có mục đích 

phản biện và tham gia xây dựng và thực thi chính sách theo các mục tiêu đề 

ra. Để có thể phản biện và đề xuất các giải pháp sửa đổi, hoàn thiện chính 

sách, nhóm sau cần hiểu cách tiếp cận mục tiêu của nhóm phân tích chính 

sách chính phủ và tìm cách phân tích các khả năng, lựa chọn để lồng ghép 

mục tiêu của nhóm lợi ích mà mình đại diện trong hệ thống chính sách của 

chính phủ và tìm cơ hội để truyền thông các phân tích này tới cơ quan 

quyết định chính sách của chính phủ. 

Từ thực tiễn của Việt Nam cũng như các nước trên thế giới thì có nhiều 

chủ thể khác nhau đều tham gia vào hoạt động phân tích chính sách. Mỗi chủ 

thể trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình sẽ phân tích chính sách ở 

các khía cạnh khác nhau. Có những chủ thể phân tích chính sách dường như 

chỉ lặp lại các công việc của chủ thể trước đó đã làm nhưng điều đó vẫn không 

là thừa bởi chính sách áp dụng cho hàng triệu con người nên sự cẩn trọng sẽ là 

cần thiết để chính sách đó được ban hành ra tạo được “hiệu ứng” tốt nhất. 

                                                 
6
Tetsuzo Yamamoto (ed.) Regulatory Impact Analysis - Institutions, Theories, and Cases. 

NTT Publishing Co., Ltd. Tokyo (2009), chapter 3 
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2.3.3. Qu  tr nh ph n tích chính sách trong hoạt động lập pháp 

Có nhiều sự khác biệt giữa các nước trên thế giới về quy trình phân tích 

chính sách từ cách gọi tên các bước, phân chia các bước khác nhau, công việc 

phải làm trong các bước nhưng tựu chung lại có thể đưa ra quy trình phân tích 

chính sách trong hoạt động lập pháp gồm các bước sau đây
7
:  

a) Xác định vấn đề chính sách 

Vấn đề thực tiễn cần giải quyết là một hiện trạng trong đời sống xã hội 

đang cần đưa ra định hướng, giải pháp để giải quyết (Ví dụ, tuổi nghỉ hưu ở 

Việt Nam đang thấp, sử dụng xe công ở Việt Nam bị lãng phí, vấn đề tham 

nhũng đang gia tăng ở các cơ quan hành pháp và tư pháp của Việt Nam…). 

Những chủ thể có thẩm quyền thông qua hoạt động quản lý để chỉ ra các vấn 

đề cần được can thiệp bởi nhà nước.  

b) Đo lường vấn đề 

Tìm cách đo lường vấn đề nhất quán với cách xác định vấn đề. Đo lường 

vấn đề tức là bằng các công cụ phù hợp xem xét mức độ phát triển của vấn đề, 

liệu rằng vấn đề đã ở một quy mô tương đối lớn và đủ để cần can thiệp bằng 

các biện pháp khác nhau (trong đó có biện pháp nhà nước). 

c) Xác định đối tượng chịu sự tác động của vấn đề 

Sử dụng các chỉ báo hiện có, cố gắng xác định xem ai chịu ảnh hưởng bởi 

vấn đề và chịu ảnh hưởng đến mức độ nào (người dân, doanh nghiệp, nhà 

nước…). Cố gắng trả lời các loại câu hỏi này: Các thành phần dân số nào đang 

gánh chịu khó khăn từ vấn đề đang nghiên cứu, họ đã bị ảnh hưởng như vậy bao 

lâu rồi, và ở mức độ nào. 

d) Truy tìm nguyên nhân của vấn đề 

Vấn đề đã xảy ra như thế nào, và tại sao vẫn tiếp diễn. Những nguyên 

nhân hàng đầu của vấn đề là gì, và những nguyên nhân khác nên được xem 

xét. Am hiểu nguyên nhân của vấn đề là vô cùng thiết yếu để xây dựng giải 

pháp cho vấn đề. 

                                                 
7
Carl V. Patton và David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, ấn 

bản lần thứ hai, (Englewood Cliffs, N. J.: Prentice  all, 1993). 
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đ) Ấn định các mục đích hay mục tiêu 

Vấn đề này nên làm gì và tại sao? Liệu những mục đích và mục tiêu nhất 

định có tầm quan trọng lớn nhất có được nhất trí rộng rãi và có khả thi về kinh 

tế và xã hội hay không? Các mục đích và mục tiêu đó nên được theo đuổi 

trong khoảng thời gian bao lâu? 

g) Xác định giải pháp cho vấn đề 

Những hành động gì có thể có tác dụng giải quyết vấn đề hay đạt được 

các mục đích và mục tiêu cụ thể (tức là các phương án có thể sử dụng cho việc 

giải quyết vấn đề). Những nỗ lực chính sách gì có thể được chỉ đạo nhắm vào 

nguyên nhân vấn đề. Đánh giá tác động các phương án với các đối tượng liên 

quan có thể chịu ảnh hưởng của những nỗ lực này. Và cuối cùng lựa chọn một 

phương án tối ưu cuối cùng cho vấn đề thực tiễn. Phương án này phải tối đa 

hoá được lợi ích và tối thiểu hoá chi phí với các bên liên quan. 

                                                ạ  động lập pháp 

Phương pháp phân tích chính sách là cách thức sử dụng để phân tích chính 

sách, để thu thập được các dữ liệu định tính và định lượng của chính sách, bao 

gồm một số phương pháp: phân tích chi phí – lợi ích, phân tích rủi ro và phân 

tích điểm xu hướng.  

* Phân tích chi phí- ợi  ch 

Mọi quy định pháp luật đều sinh ra những chi phí khác nhau cho nhà 

nước, xã hội và cá nhân công dân. Chẳng hạn, một quy định về môi trường 

buộc doanh nghiệp phải bỏ ra khoản tiền mua thiết bị để làm sạch nước thải; 

hoặc quy định về tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm khiến cho chi phí của 

người tiêu dùng tăng lên. Phân tích chi phí – lợi ích là một bước trong quá 

trình phân tích chính sách nhằm xem xét các chi phí và lợi ích đối với các 

phương án chính sách khác nhau để xác định xem lợi ích thu được do tác động 

của chính sách có lớn hơn chi phí bỏ ra hay không.
8
 

                                                 
8
 PGS.TS.Nguyễn Hữu Hải, Chính sách công: Những vấn đề cơ bản, NXB Chính 

trị quốc gia, tr.295 
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* Phân t ch rủi r  

Một công cụ phân tích khác được các cơ quan quản lý ở các nước sử 

dụng trong quá trình ban hành chính sách, pháp luật là phân tích rủi ro. Yêu 

cầu về đánh giá rủi ro được quy định trong nhiều đạo luật liên quan đến các 

lĩnh vực môi trường và sức khoẻ. Người ta định nghĩa rủi ro là xác suất của 

một tác động ngược có thể xảy ra trong một khoảng thời gian nhất định. Việc 

đánh giá rủi ro dựa trên dữ liệu, giả thuyết khoa học và thuật toán để đánh 

giá xác suất, tần suất, mức độ gây hại đối với con người hoặc tài nguyên 

thiên nhiên của một sự việc hay kết quả bất lợi. Mối quan tâm chủ yếu của 

việc nghiên cứu rủi ro là cần phải tiếp nhận, đánh giá, định lượng và có phản 

ứng thế nào đối với rủi ro. Để giải đáp câu hỏi này, có nhiều cách tiếp cận 

như: tiếp cận từ góc độ kỹ thuật, phương pháp kinh tế, phương pháp tâm lý, 

phương pháp văn hoá. 

* Phương  h        nh điể  xu hướng (theo cách tiếp c n đ nh  ượng)
9
 

Phương pháp so sánh điểm xu hướng (PSM) là việc xây dựng nhóm so 

sánh nhân tạo bằng các công cụ thống kê, cụ thể thông qua xây dựng nhóm 

tham gia và nhóm đối chứng
10

, tìm cách ghép một hoặc nhiều hộ gia đình/cá 

nhân không tham gia (nhóm đối chứng) với mỗi hộ gia đình/cá nhân tham gia. 

Các cặp ghép được với nhau dựa trên các đặc tính quan sát được có sự giống 

nhau.
11

 Dựa vào đó, nhà nghiên cứu xây dựng một chỉ số gọi là điểm xu 

hướng.
12

 Các chủ thể có cùng điểm xu hướng được ghép cặp và làm đối chứng 

cho nhau, thống kê dựa trên mô hình xác suất tham gia can thiệp bằng các số 

liệu thống kê được quan sát. 

                                                 
9
GIZ - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ Đánh 

giá tác động chính sách, năm 2018, module 7. 
10

Nhóm tham gia (nhóm thực nghiệm) là những người hưởng lợi của chính sách, 

nhóm đối chứng là những người có sự tương đương về đặc điểm với nhóm 

tham gia nhưng không chịu sự tác động của chính sách. 
11

https://www.fsppm.fuv.edu.vn/cache/MPP2019-525-L09V-Propensity-Score-Matching--

Edmund-J.-Malesky-(2)-2018-07-16-10353900.pdf 

 
12
Là một chỉ số tổng hợp tất cả các đặc tính quan sát được có ảnh hưởng đến trạng thái tham gia. 

 

https://www.fsppm.fuv.edu.vn/cache/MPP2019-525-L09V-Propensity-Score-Matching--Edmund-J.-Malesky-(2)-2018-07-16-10353900.pdf
https://www.fsppm.fuv.edu.vn/cache/MPP2019-525-L09V-Propensity-Score-Matching--Edmund-J.-Malesky-(2)-2018-07-16-10353900.pdf
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2.4. Các yếu tố ảnh hƣởng đến phân tích chính sách trong hoạt động 

lập pháp 

Phân tích chính sách cũng như các hiện tượng khác trong đời sống xã hội 

nên luôn nằm trong mối liên hệ phổ biến với các yếu tố khác nhau. Do vậy, 

trong mối quan hệ đó, bên cạnh sự tác động của phân tích chính sách lên các 

yếu tố đó thì hoạt động này chịu ảnh hưởng khá lớn từ các yếu tố ấy. Cụ thể, 

phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp chịu ảnh hưởng bởi các yếu tố: 

quy trình lập pháp, năng lực của chủ thể thực hiện phân tích chính sách, nhận 

thức và sự quan tâm của nhà nước và xã hội, điều kiện chính trị - kinh tế - xã 

hội của quốc gia… 

 

CHƢƠNG III. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG 

HOẠT ĐỘNG LẬP PHÁP CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 
 

Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp có mặt ở tất cả các quốc 

gia trên thế giới, tuỳ thuộc vào cách tiến hành, người thực hiện, phương pháp 

sử dụng mỗi nước sẽ có những nét đặc thù riêng. Dựa trên một số yếu tố về 

khu vực địa lý, hình thức chính thể nhà nước, mô hình lập pháp… Chương III 

đề cập tới phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của năm quốc gia 

(Ba Lan, Hoa Kỳ, Canada, Trung Quốc, Úc) gắn liền với ba thành phần trọng 

tâm của phân tích chính chính: chủ thể phân tích chính sách, quy trình phân 

tích chính sách và phương pháp phân tích chính sách. 

3.1. Chủ thể phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một 

số nƣớc trên thế giới  

Đóng vai trò chính trong phân tích chính sách ở Ba Lan là các chủ thể 

thuộc nhóm quyền lực hành pháp. Đây cũng là nhóm chủ thể phổ biến trong 

phân tích chính sách ở các quốc gia trên thế giới hiện nay. Các chủ thể này 

bao gồm: Thủ tướng, Bộ trưởng, thanh tra EME, Trung tâm xây dựng pháp 
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luật của Chính phủ, các thành viên của Hội đồng bộ trưởng, Uỷ ban thường 

trực của hội đồng bộ trưởng.
13

 Mỗi chủ thể, tuỳ theo thẩm quyền sẽ có trách 

nhiệm khác nhau trong phân tích chính sách. 

   Canada, việc xây dựng chính sách và chuẩn bị các dự án luật liên quan 

sẽ được chủ trì bởi Bộ trưởng (là chính trị gia) và Bộ đó (Nhánh Công vụ) 

chuyên phụ trách các vấn đề có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ mà luật 

quy định hoặc đã từng phụ trách vấn đề đó.  

  Úc, tham gia vào phân tích chính sách ngoài các cơ quan thuộc chính 

phủ, hội đồng bộ trưởng và một số cơ quan tiêu chuẩn quốc gia (NSSBs) thì 

còn có các cơ quan giám sát phân tích chính sách (cơ quan giám sát chính 

sách, Văn phòng nội các, các uỷ ban giám sát của nghị viện ở năm khu vực 

pháp lý của Úc).
14

 

Quy trình đánh giá tác động chính sách trong hoạt động lập pháp của 

Nhật Bản được vận hành dựa trên nguyên tắc “tự đánh giá”. Theo đó, các Bộ, 

Cục tự đánh giá tác động chính sách của mình và có nghĩa vụ phản ánh kết 

quả đánh giá vào trong chính sách. 

Cũng như các quốc gia khác trên thế giới, tham gia vào phân tích chính 

sách có nhiều nhóm chủ thể khác nhau, khi tham gia họ đóng các vai trò riêng 

biệt của hoạt động này. Có nhiều nội dung cần xem xét về các nhà phân tích 

chính sách nhưng trước mắt điều cần chú ý là một số điển hình về môi trường 

tổ chức mà nhà phân tích chính sách làm việc. Cục Quản lý và Ngân sách 

(OMB) và ở cấp thấp hơn là  ội đồng Cố vấn Kinh tế (CEA) là một trong 

những chủ thể đóng vai trò điều phối trong chính quyền liên bang. Những 

chuyên gia phân tích thuộc OMB chịu trách nhiệm dự báo các chi phí của 

chính quyền liên bang khi có thay đổi chính sách. Những chuyên gia phân tích 

của CEA không đóng vai trò trực tiếp như vậy trong quy trình ngân sách và do 

                                                 
13

http://regulatoryreform.com/wp-content/uploads/2015/02/Poland-Guidelines-

Regulation-Impact-Assessment-2007.pdf 
14

 Australian Government – Productivity Commission Research Report, Regulatory 

Impact analysis: Benchmarking, 11/2012, Tr.81 
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đó giữ lại được quyền tự do áp dụng quan điểm rộng rãi hơn về chi phí và lợi 

ích xã hội. Tuy nhiên nếu không có chỗ dựa trực tiếp đối với các cơ quan liên 

bang thì ảnh hưởng của họ chủ yếu rút ra từ nhận thức cho rằng tham mưu của 

họ là dựa trên chuyên môn kỹ thuật của ngành kinh tế học.
15

 

Nghiên cứu về lịch sử lập pháp của Trung cho thấy tồn tại một mô hình 

“chính trị mang tính tổ chức”, theo mô hình chính trị mang tính tổ chức (the 

organizational politics model – OPM), hoạt động hoạch định chính sách nói 

chung và phân tích chính sách nói riêng bị chi phối bởi sự tác động giữa các 

nhà lãnh đạo đứng đầu của Trung Quốc và các đơn vị, các bộ, các cơ quan 

mang tính cạnh tranh và đầy quyền lực. Những cơ quan này được mô tả là các 

chủ thể chính trị với quyền lực riêng biệt của mình theo đuổi “nhiệm vụ” hoặc 

“ý thức hệ” riêng của tổ chức.
16

 

Chương 3 trên cơ sở phân tích các khía cạnh của phân tích nêu trên ở một 

số nước, nghiên cứu sinh đã chỉ ra một số kinh nghiệm sau đây: Một là, tất cả 

các nước nói trên đều rất coi trọng hoạt động phân tích chính sách trong quá 

trình lập pháp, coi đó là giai đoạn bắt buộc của quá trình lập pháp.  ai là, chủ 

thể tham gia phân tích chính sách trong quá trình lập pháp ở các nước đều rất 

đa dạng, mỗi nhóm chủ thể tuỳ theo vị trí, vai trò của mình đều phát huy khá 

tốt năng lực của họ trong phân tích chính sách. Ba là, đa số các quốc gia đều 

xây dựng quy trình phân tích chính sách chặt chẽ, hợp lý trong hoạt động lập 

pháp. Thứ tư, các quốc gia đều cho rằng cần đa dạng hóa và sử dụng có hiệu 

quả các phương pháp phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp. 

3.2. Quy trình phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở một 

số nƣớc trên thế giới   

Mỗi quốc gia đề cập trong luận án đều xây dựng một quy trình phân tích 

chính sách khác nhau. Tuy có những điểm tương đồng nhất định nhưng cũng 

                                                 
15
 erbert Stein, A Successful Accident: Recollections and Speculations about the CEA, đăng 

trên tờ Journal of Economic Perspectives, 10(3) 1996, 3-21. 
16

Murray Scot Tanner, How a Bill Becomes a Law in China: Stages and Processes in 

Lawmaking, 1995 China Q. 39 (1995) 

 



 18 

tồn tại khá nhiều điểm khác biệt. Nghiên cứu về quy trình phân tích chính 

sách trong hoạt động lập pháp của một số nước NCS đã rút ra một số nhận xét 

và những kết luận nhằm tạo cơ sở cho việc tham khảo đối với Việt Nam. 

3.3. Phƣơng pháp ph n tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở 

một số nƣớc trên thế giới  

Mỗi quốc gia đề cập trong luận án đều sử dụng một/một số phương pháp 

phân tích chính sách khác nhau. Tuy có những điểm tương đồng nhất định 

nhưng cũng tồn tại khá nhiều điểm khác biệt. Nghiên cứu về phương pháp 

phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số nước NCS đã rút ra 

một số nhận xét và những kết luận nhằm tạo cơ sở cho việc tham khảo đối với 

Việt Nam. 

3.4. Nhận xét chung về  phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp của các nƣớc Ba lan, Trung Quốc, Mỹ, Canađa, Úc, Nhật bản 

Ngoài việc rút ra những nhận xét về điểm giống và khác nhau của phân 

tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở một số nước trên thế giới, NCS đã 

rút ra các kinh nghiệm quan trọng. 

Một là, tất cả các nước nói trên đều rất coi trọng hoạt động phân tích chính 

sách trong quá trình lập pháp, coi đó là giai đoạn bắt buộc của quá trình lập 

pháp. Trong số các quốc gia đề cập trên,  oa Kỳ, Canada, Úc và Ba Lan đều 

đưa phân tích chính sách là giai đoạn bắt buộc trong quy trình lập pháp, điều đó 

chứng minh tầm quan trọng của phân tích chính sách. Chính sách là một trong 

những sản phẩm của quá trình quản lý, nên khi quyết định chính sách chủ thể 

quản lý cũng phải phân tích đầy đủ những dữ liệu liên quan đến chính sách. 

Trước đây các nhà quản lý của nhiều quốc gia chỉ quan tâm đến việc những 

mục tiêu của họ được thực hiện bằng cách nào, mà không tìm hiểu nguyên nhân 

tác động đến việc thực hiện mục tiêu đó.  ọ chủ trương hành động táo bạo, làm 

việc tích cực sẽ đạt mục tiêu, nhưng những thất bại, sai phạm trong quản lý là 

rất lớn cần có sự phân tích và giám sát các chính sách công của cơ quan dân cử 

để tìm hiểu mỗi quá trình thực hiện mục tiêu nhằm đưa ra những giải pháp, 
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khuyến nghị để điều chỉnh các chính sách công cho phù hợp với thực tế.
17

 Vì 

vậy, việc giám sát các hoạt động phân tích chính sách, đưa phân tích chính sách 

là công việc bắt buộc trong hoạt động lập pháp trở nên quan trọng, cấp thiết ở 

mỗi quốc gia có nền lập pháp tiến bộ trên thế giới. 

 ai là, chủ thể tham gia phân tích chính sách trong quá trình lập pháp ở 

các nước đều rất đa dạng, mỗi nhóm chủ thể tuỳ theo vị trí, vai trò của mình 

đều phát huy khá tốt năng lực của họ trong phân tích chính sách. Pháp luật các 

quốc gia trên thế giới đều thừa nhận vai trò chính của các công chức nhà 

nước, đại biểu quốc hội/nghĩ sĩ trong phân tích chính sách. Tuy nhiên phân 

tích chính sách rất cần những chuyên gia phân tích chuyên nghiệp. Phạm vi 

các vấn đề công cộng bao trùm mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Nó đòi hỏi cần 

có nhiều nhà phân tích chính sách ở nhiều lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa 

học xã hội, cũng như sử dụng thành thạo các công cụ phân tích chính sách. 

Phân tích chính sách vừa mang tính khoa học, lại vừa mang tính nghệ thuật. 

 ơn nữa, đây là cầu nối giữa nghiên cứu khoa học với quyền lực chính trị. Nó 

đòi hỏi những nhà phân tích vừa chuyên nghiệp, vừa am hiểu thực tế. Các 

quốc gia thừa nhận sự tham gia của nhóm chủ thể công đồng thời vẫn nhấn 

mạnh vai trò đóng góp chuyên môn của nhóm chủ thể chuyên gia, nhà khoa 

học ở khu vực ngoài nhà nước. Đối với nhóm công chức, họ là những người 

tiếp cận chính sách dưới góc độ chính trị; và nhóm chuyên gia độc lập, họ lại 

thấy các khía cạnh khoa học của chính sách. Điều này khiến cho phân tích 

chính sách được nhìn theo sự đa chiều và toàn diện hơn. Phân tích chính sách 

bởi vậy càng gia tăng tính hiệu quả, chất lượng, phản ánh tính khách quan của 

các thông tin. 

Ba là, đa số các quốc gia đều xây dựng quy trình phân tích chính sách 

chặt chẽ, hợp lý trong hoạt động lập pháp. Phân tích chính sách là một quá 

trình điều tra dẫn đến việc khám phá những giải pháp cho các vấn đề trong 

                                                 
17

 http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boi-duong/item/692-su-

can-thiet-cua-phan-tich-chinh-sach-cong-trong-hoat-dong-cua-dai-bieu-dan-cu 

http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boi-duong/item/692-su-can-thiet-cua-phan-tich-chinh-sach-cong-trong-hoat-dong-cua-dai-bieu-dan-cu
http://tailieu.ttbd.gov.vn:8080/index.php/tin-tuc/tin-tuc-ho-tro-boi-duong/item/692-su-can-thiet-cua-phan-tich-chinh-sach-cong-trong-hoat-dong-cua-dai-bieu-dan-cu
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thực tiễn. Quy trình này đề cập đến một việc thăm dò, tìm hiểu, hoặc tìm kiếm 

các giải pháp; nó không nhắm tới những giải pháp đã được “chứng minh” 

thông qua những phân tích bàng quan về phương diện giá trị.  ơn nữa, phân 

tích chính sách liên quan đến sự vận dụng hiểu biết của con người để giải 

quyết vấn đề thực tiễn, những vấn đề trong thế giới thực thường có tính phức 

hợp, bao hàm tính chính trị, xã hội, kinh tế, hành chính, pháp lý, đạo đức. 

Phân tích chính sách cũng bao gồm nhiều giai đoạn có mối liên hệ phụ thuộc 

lẫn nhau (xác định vấn đề thực tiễn cần can thiệp chính sách, đưa ra mục tiêu 

chính sách, tìm kiếm các giải pháp chính sách giải quyết vấn đề, phân tích giải 

pháp, lựa chọn giải pháp hiệu quả giải quyết vấn đề). Với những đặc trưng 

này, các quốc gia trên thế giới đều nhận định rằng quy trình phân tích chính 

sách chặt chẽ, hợp lý và được tuân thủ nghiêm ngặt sẽ quyết định phần lớn 

chất lượng phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp. Sự bỏ qua hay xem 

nhẹ bất kỳ bước nào trong phân tích chính sách cũng đều dẫn đến sự thất bại ít 

nhiều của hoạt động lập pháp. 

 Thứ tư, các quốc gia đều cho rằng cần đa dạng hóa và sử dụng có hiệu 

quả các phương pháp phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp. Như đã 

đề cập, các vấn đề chính sách trong thực tiễn cuộc sống cần can thiệp bởi nhà 

nước thường từ nhiều lĩnh vực khác nhau, có lĩnh vực lượng hoá được nhưng 

cũng có vấn đề chỉ có thể sử dụng các biện pháp của định tính (phỏng vấn sâu, 

thảo luận nhóm… ). Thêm vào đó, mỗi phương pháp phân tích chính sách có 

những ưu điểm và phù hợp với một/một số lĩnh vực đặc thù của cuộc sống 

đồng thời cũng có những hạn chế nhất định. Ngoài ra, các phương pháp phân 

tích chính sách phụ thuộc lẫn nhau, không thể sử dụng một phương pháp mà 

không sử dụng các phương pháp khác. Ví dụ, một số thông tin từ kết quả của 

việc sử dụng phương pháp định lượng cần được kiểm chứng (kiểm tra chéo) 

qua một số kỹ thuật của định tính nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan 

của thông tin. Ngoài ra, tuỳ theo năng lực tài chính và chuyên môn của mỗi 

quốc gia mà họ sẽ chú trọng (ưu tiên) sử dụng phương pháp cho phù hợp. Có 
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thể phương pháp này là phù hợp ở Úc những chưa hẳn được ưa chuộng tại 

Mỹ, do vậy, sự đa dạng hoá các phương pháp phân tích chính sách là cần thiết 

ở các quốc gia. 

Thứ năm, các quốc gia thừa nhận sự đầu tư tài chính vào phân tích chính 

sách nhằm đảm bảo thu thập được các dữ liệu liên quan đến chính sách một 

cách khách quan, chính xác và đầy đủ nhất. Thông thường, các cuộc điều tra, 

khảo sát lấy thông tin cho báo cáo phân tích chính sách khá tốn kém về thời 

gian và chi phí. Tuy nhiên, đây là hoạt động được cho là quan trọng bậc nhất 

của phân tích chính sách, nếu không những con số minh hoạ cho giải pháp 

chính sách sẽ trở thành chủ quan, duy ý chí. 

 Như vậy, những kinh nghiệm trên được rút ra từ quá trình nghiên cứu 

về pháp luật và thực tiễn phân tích chính sách của các quốc gia trên thế giới. 

Đó là những giá trị quan trọng các quốc gia khác trên thế giới trong đó có Việt 

Nam có thể vận dụng để hoàn thiện quy trình này trong quá trình quyết định 

chính sách lập pháp.  

 

CHƢƠNG IV. PHÂN TÍCH CHÍNH SÁCH TRONG HOẠT ĐỘNG LẬP 

PHÁP  Ở VIỆT NAM VÀ PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP HOÀN 

THIỆN TỪ KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ NƢỚC TRÊN THẾ GIỚI 

 

Nội dung Chương IV tập trung nêu khái quát về phân tích chính sách trong 

hoạt động lập pháp ở Việt Nam, bao gồm: lịch sử phân tích chính sách, đánh giá 

thực trạng phân tích chính sách, nguyên nhân; nghiên cứu sinh đồng thời đưa ra 

phương hướng và giải pháp hoàn thiện phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp. Phương hướng nghiên cứu sinh đưa ra dựa trên quan điểm của Đảng Cộng 

sản Việt Nam về xây dựng và hoàn thiện pháp luật, thực tiễn phân tích chính 

sách và một số cơ sở khác. Liên quan đến giải pháp, các giải pháp được đưa ra 

gắn liền với kinh nghiệm được rút ra từ Chương III nghiên cứu về phân tích 

chính sách trong hoạt động lập pháp của các quốc gia trên thế giới. 
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4.1. Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam 

Thông qua khái quát về lịch sử phân tích chính sách trong hoạt động lập 

pháp ở Việt Nam nhằm nêu những giai đoạn phát triển cơ bản của hoạt động 

này. Đồng thời, NCS có sự đánh giá về thực trạng phân tích chính sách trong 

hoạt động lập pháp, nguyên nhân của thực trạng đó tại Việt Nam.  

4.2. Phƣơng hƣớng và giải pháp hoàn thiện phân tích chính sách 

trong hoạt động lập pháp ở Việt Nam từ kinh nghiệm của một số nƣớc 

trên thế giới 

Để tạo ra hệ thống pháp luật đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, 

minh bạch đòi hỏi mọi chủ thể phải nhận thức đầy đủ về bản chất, vai trò của 

phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp, đặt phân tích chính sách ở vị 

trí trung tâm của quy trình lập pháp, yêu cầu các cá nhân, tổ chức liên quan 

đến xây dựng chính sách phải triệt để thực hiện các nguyên tắc, căn cứ phân 

tích chính sách khi xây dựng luật. Thường xuyên nghiên cứu các vấn đề lý 

luận về phân tích chính sách để hoàn thiện vấn đề này ở nước ta. Bên cạnh đó, 

khi phân tích chính sách không ngừng phát hiện bất cập của quy định pháp 

luật về chủ thể, quy trình, phương pháp phân tích chính sách để tìm giải pháp 

khắc phục. Ngoài ra, việc phân tích chính sách luôn phải được tiếp cận dựa 

trên đồng thời các vấn đề quản lý xã hội, giữ vững ổn định chính trị, phát triển 

kinh tế, hội nhập quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền trong sạch, vững 

mạnh, thực hiện quyền con người, quyền tự do, dân chủ của công dân. 

Theo phương hướng trên, quá trình hoàn thiện phân tích chính sách trong 

hoạt động lập pháp ở Việt Nam cần thấm nhuần các quan điểm cơ bản sau:  

Một là, không xa rời các chủ trương, đường lối đúng đắn của Đảng, các 

quy định của Hiến pháp năm 2013, Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật 2015 về xây dựng luật và phân tích chính sách trong xây dựng luật.  

Hai là, phát huy nội lực tiềm năng (các chuyên gia, nhà khoa học, nghiên 

cứu viên trẻ tuổi, cộng đồng dân cư) của đất nước về phân tích chính sách, 

tích cực chủ động trong hợp tác quốc tế về xây dựng luật, tranh thủ kinh 

nghiệm của các chuyên gia nước ngoài về phân tích chính sách trong hoạt 

động lập pháp. 
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Ba là, phát huy dân chủ trong nhân dân (sự tham gia của nhân dân trong 

phản biện dự thảo báo cáo phân tích chính sách), sử dụng cách tiếp cận dựa 

trên quyền làm chủ của người dân khi phân tích chính sách. Thực hiện đa 

dạng các phương pháp phân tích chính sách, mỗi phương pháp có những ưu 

điểm và hạn chế riêng, phù hợp với từng lĩnh vực, điều kiện khác nhau; không 

nên tuyệt đối hoá vai trò của một phương pháp nào và hạ thấp vai trò của các 

phương pháp khác. 

Việc hoàn thiện phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp ở Việt 

Nam cần bảo đảm định hướng: 

Một là, phải tiếp tục hoàn thiện quy trình phân tích chính sách trong hoạt 

động lập pháp, mỗi giai đoạn cần phải cụ thể hoá, chi tiết hoá đầu việc phải 

làm. Có như vậy, việc thực hiện phân tích chính sách không chỉ ở cấp trung 

ương mà ngay ở cấp địa phương cũng thuận lợi hơn. 

Hai là, phải coi trọng và bồi dưỡng đội ngũ thực hiện phân tích chính 

sách. Đây là vấn đề “xương sống” của phân tích chính sách. Hình thành mạng 

lưới quốc gia về phân tích chính sách bao gồm các chuyên gia để chia sẻ kinh 

nghiệm với nhau một cách thường xuyên. Phát hiện, tìm kiếm các hướng đi 

bền vững cho mạng lưới chuyên gia phân tích chính sách, biến họ trở thành 

nguồn lực quan trọng trong phân tích chính sách của các cơ quan nhà nước khi 

họ có nhu cầu. 

Ba là, kịp thời phát hiện vấn đề chính sách, tìm kiếm giải pháp chính sách 

bền vững để giải quyết vấn đề, kiến nghị các chủ thể có thẩm quyền xem xét, 

quyết định. Thường xuyên rà soát các căn cứ phân tích chính sách để giúp 

phân tích chính sách ngày càng chất lượng, hiệu quả hơn. 

Dựa trên quan điểm, phương hướng trên và việc tham khảo về phân tích 

chính sách của một số nước, NCS đưa ra các giải pháp gắn liền với các thành 

tố của phân tích chính sách đã được đề cập ở Chương II và Chương III, bao 

gồm: giải pháp coi trọng phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp; giải 

pháp đa dạng hóa chủ thể phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp; giải pháp 

xây dựng quy trình phân tích chính sách chặt chẽ, hợp lý trong hoạt động lập 

pháp; đa dạng hóa và sử dụng có hiệu quả các phương pháp phân tích chính 

sách trong hoạt động lập pháp; những giải pháp khác. 



 24 

KẾT LUẬN 

 

Phân tích chính sách trong hoạt động lập pháp là một chủ đề chưa được 

nghiên cứu nhiều và toàn diện tại Việt Nam. Và phân tích chính sách trong 

hoạt động lập pháp dưới góc nghiên cứu ở một số nước trên thế giới và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam cũng ở trạng thái tương tự. Vấn đề này đã được 

nhiều học giả trên thế giới nghiên cứu và khẳng định về ý nghĩa, tầm quan 

trọng trong việc ra quyết định lập pháp. Việc nghiên cứu về hoạt động này, 

nghiên cứu sinh hướng đến hai mục tiêu quan trọng: thứ nhất, cung cấp những 

lập luận, giải thích, minh chứng về tầm quan trọng của phân tích chính sách 

đối với các quyết định lập pháp; thứ hai, cung cấp những thông tin về phân 

tích chính sách trong hoạt động lập pháp của một số quốc gia, qua đó chỉ ra 

kinh nghiệm vận dụng cho Việt Nam hiện nay. 

 

 


